Tuần: 19                                                                    Ngày soạn:    31  / 12 / 2016
Tiết: 37                                                                      Ngày dạy:       4    / 1  / 2017                                                                                                                                  

CHƯƠNG IV. OXI – KHÔNG KHÍ

CHỦ ĐỀ OXI (TIẾT 1)

Lập kế hoạch, giao nhiệm vụ. Hướng dẫn tìm hiểu tính chất vật lý của oxi. Điều chế oxi

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức

- HS nắm được tính chất vật lý của Oxi: Trạng thái, màu sắc, mùi, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí
- HS biết được phương pháp điều chế, cách thu khí oxi trong phòng thí nghiệm.
- Sự cần thiết của oxi trong đời sống

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng viết phương trình hóa học

- Rèn luyện kĩ năng lắp giáp dụng cụ thí nghiệm điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm và sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm.

3. Thái độ

- Giáo dục lòng say mê khoa học

4. Phát triển năng lực:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: Làm quen với tinh chất của oxi

- Năng lực giải quyết vấn đề: Trả lời các câu hỏi liên quan đến thực tiễn, liên hệ với thực tiễn.

II. CHUẨN BỊ.

- Dụng cụ: Đèn cồn, ống nghiệm , nút có ống dẫn khí chữ S, L, chậu lớn, lọ có nút, diêm, thìa thuỷ tinh, bông kẹp gỗ, đế sứ, 

- Hoá chất: KMnO4, KClO3, MnO2
- Giáo án điện tử, máy chiếu, máy tính

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
 1. Ổn định tổ chức:

*Kiểm tra bài cũ(không kiểm tra)


*Vào bài:  Ở chương trước chúng ta đã biết về nguyên tố oxi và đơn chất oxi. Các em có nhận xét gì về màu sác, mùi, vị, độ tan, của khí oxi. đó chính là những tính chất vật lí của oxi mà chúng ta học trong giờ hôm nay:
 



2. Phát triển bài: (38 phút)

Hoạt động 1: Lập kế hoạch, giao nhiệm vụ, hướng dẫn tim hiểu tính chất vật lý của oxi. Điều chế oxi
Bước 1: Lập kế hoạch (Thực hiện trên lớp – tiết 1)
	Tên chủ đề: Hidro
	- GV đặt vấn đề VD: Oxi có những tính chất vật lý và hóa học nào?  

- Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm như thế nào? Bằng những nguyên liệu gì 

Để giải quyết được vấn đề đặt ra trong câu hỏi trên, em cần tìm hiểu vần đề gì?
	HS nêu được tên dự án: Cần tìm hiểu về tính chất của oxi

	Xây dựng các tiểu chủ đề /ý tưởng
	- Tổ chức cho học sinh phát triển ý tưởng, hình thành các tiểu chủ đề

- Thống nhất ý tưởng và lựa chọn các tiểu chủ đề
	- Hoạt động nhóm, chia sẻ các ý tưởng

- Cùng giáo viên thống nhất các chủ đề nhỏ:

+ Tính chất vật lý và tính chất hóa học của oxi
+ Cách điều chế oxi trong phòng thí nghiệm
+ Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, sự oxi hóa là gì

Tổng kết chủ đề  

	Lập kế hoạch thực hiện chủ đề
	- Yêu cầu học sinh nêu các nhiệm vụ cần thực hiện của dự án

- GV gợi ý bằng các câu hỏi về nội dung cần thực hiện:

- GV tổng hợp các ý kiến và đưa ra định hướng chung:

*Kiến thức oxi dựa trên gợi ý sau:

+ Tính chất vật lý và tính chất hóa học của oxi
+ Cách điều chế ox trong phòng thí nghiệm
+ Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, sự oxi hóa là gì

 * GV có thể hướng dẫn thêm cho học sinh về cách thu thập thông tin liên quan trên các kênh khác nhau,  

- GV phân lớp thành 5 nhóm học sinh (mỗi nhóm 6-7 người). Yêu cầu mỗi nhóm vẽ bản đồ tư duy theo chủ đề oxi

Cả lớp phải hoàn thành kiến thức trên trong 2,5 tuần. 

- Thời gian còn lại các nhóm lên kế hoạch thực hiện.
	- Căn cứ vào chủ đề học tập và gợi ý của GV, HS nêu ra các nhiệm vụ để thực hiện

- Thảo luận và lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ (nhiệm vụ, người thực hiện, người thực hiện, thời lượng, phương pháp, sản phẩm)

+ Thu thập thông tin

+ Thảo luận nhóm để xử lý các thông tin.

+ Viết báo cáo

	Bước 2: Thực hiện kế hoạch dự án và xây dựng sản phẩm (chuẩn bị ở nhà)

	- Thu thập thông tin

- Điều tra khảo sát hiện tượng
	-Theo dõi hướng dẫn, giúp đỡ các nhóm (xây dựng câu hỏi phỏng vấn, câu hỏi, cách thu thập thông tin, kĩ năng giao tiếp....)
	- Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

	- Thảo luận nhóm để xử lý thông tin và lập giàn ý báo cáo.

- Hoàn thành báo cáo của nhóm
	- Theo dõi giúp đỡ các nhóm (xử lý thông tin, cách trình bày sản phẩm của các nhóm)
	- Từng nhóm phân tích kết quả thu thập được và trao đổi về cách trình bày sản phẩm.

- Xây dựng báo cáo sản phẩm của nhóm.


Hoạt động 2: Nhận xét về oxi

	?  Hãy viết ký hiệu hoá học và công thức háo học của Oxi?

? Cho biết nguyên tử khối, phân tử khối của Oxi?

? Oxi có ở những đâu?
	- HS lên bảng viết 

- HS nêu nguyên tử khối, phân tử khối của Oxi và giải thích

-HS tự rút ra kết luận


Tiểu kết:      KHHH:     O              CTHH:       O2


NTK:         16             PTK:          32

· Oxi là nguyên tố phổ biến nhất 

Hoạt động 3: I. Tính chất vật lý

	- GV yêu cầu học sinh quan sát lọ đựng oxi.

- Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi trong phần a, b (sgk)

? Nhận xét mùi, vị của khí oxi

- Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm trả lời các câu hỏi

? Khí Oxi là khí tan nhiều hay tan ít trong nước?

- GV liên hệ với các trường hợp người bán cá, người thợ làm việc lâu dưới nước.

? Khí Oxi nặng hay nhẹ hơn không khí?

- Liên hệ với thợ phi công bay cao.

  ? Oxi tan ít trong nước tại sao cá và các loài động vật khác trong nước vẫn đủ oxi để thở và sống được

? Oxi nặng hơn không khí vậy khi thu khí oxi ta phải để ống nghiệm hoặc bình thu ở trạng thái nào? Tại sao?

? Rút ra kết luận về tính chất vật lý của oxi
	- Học sinh quan sát lọ đựng oxi.

- Học sinh thảo luận theo nhóm trả lời các câu hỏi

- Thảo luận kết quả, trả lời câu hỏi   

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

- HS trả lời câu hỏi 

- HS ghi nhớ 

- HS liên hệ với thợ phi công bay cao và thực tế để trả lời câu hỏi 

(Nhờ các loài rong trong nước quang hợp nhả ra khí oxi

- Rút ra kết luận về tính chất vật lý của oxi


Tiểu kết:      - Oxi là khí không màu, không mùi, ít tan trong nước.



- Nặng hơn không khí, hoá lỏng ở -1830C có màu xanh hạt.

Hoạt động 4: Điều chế khí Oxi trong phòng thí nghiệm  
	- Để điều chế lượng nhỏ nguyên liệu tinh khiết đắt tiền, phương pháp điều chế đơn giản phù hợp với thiết bị trong phòng thí nghiệm 

? Hãy nghiên cứu thông, nêu các nguyên liệu có thể dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm? 

? Tại sao lại có thể dùng những nguyên liệu đó để điều chế oxi? 

- GV giới thiệu dụng cụ thí nghiệm , cách lắp giáp dụng cụ thí nghiệm, cách tiến hành thí nghiệm.

? Hãy quan sát hình 4.5 sgk nêu cách điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?  

? Quan sát hình 4.6 sgk, nêu các phư​ơng pháp thu khí oxi:   

* Hãy nhận xét hiện tượng và giải thích?

? Quan sát hình 4.6 sgk,  làm thí nghiệm theo nhóm thu khí oxi bằng phư​ơng pháp đẩy nư​ớc và đẩy không khí   

- Yêu cầu HS  tiến hành  

+ TN1:KMnO4  
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+ TN2: KClO3+MnO2
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- GV giới thiệu vai trò củaMnO2
* Chất xúc tác là gì?

- Dựa vào tính chất vật lí 

*Hãy nêu những phương pháp điều chế khí O2? Giải thích?

- Chú ý: + phương pháp đẩy không khí thu bằng ống dẫn chữ L, đầu ống dẫn khí xát đáy ống nghiệm

+ phương pháp đẩy nước thu bằng ống dẫn chữ  S, lọ thu đựng đầy nước để trong chậu nước.

? Qua thí nghiệm, em hãy rút ra kết luận về cách điều chế oxi trong phòng thí nghiệm    
	+ Có chứa nguyên tố Oxi, hợp chất dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao, thu được khí Oxi nguyên chất. KMnO4, KClO3, 

- HS quan sát, ghi nhớ 

- HS trả lời các câu hỏi

+ Tàn đóm bùng cháy thành ngọn lửa, do có Oxi sinh ra

- 

HS quan sát và nêu nhận xét

- HS viết PTHH

- HS quan sát hình 4.5 sgk nêu cách điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

HS quan sát và nêu nhận xét ở 2 thí nghiệm 

- HS quan sát hình 4.6 sgk,  làm thí nghiệm theo nhóm thu khí oxi bằng phư​ơng pháp đẩy nư​ớc và đẩy không khí   

- HS trả lời câu hỏi HS

- Thu theo 2 PP:+ Đẩy nước và đẩy không khí

- HS ghi nhớ 

- HS rút ra kết luận về cách điều chế oxi trong phòng thí nghiệm    


Tiểu kết:      1. Thí nghiệm

a.  Nguyên liệu: Là những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao. 

b.  Cách điều chế:   

- Nung nóng KMnO4  

- Nung nóng KClO3 (có MnO2 làm xúc tác ) 

c.  Cách thu:   

-Bằng ph​ương pháp đẩy nư​ớc:   

-Bằng phư​ơng pháp đẩy không khí:   

2. Kết luận:    

Trong phòng thí nghiệm, khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao như​ KMnO4 hoặc KClO3. 

 2KClO3
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Hoạt động 5: II. Sản xuất khí Oxi trong công nghiệp  

Hướng dẫn về nhà tự nghiên cứu

3. Củng cố  (2 phút)
? Nhắc lại nội dung chính của bài học

                                                4.  Hướng dẫn về nhà    (5 phút)
- Học kĩ bài: Nắm được tính chất vật lý và cách điều chế oxi trong phòng thí nghiệm 

- Chuẩn bị bài : Tìm hiểu các tính chất hóa học của oxi. Tìm hiểu các thí nghiệm liên quan đến tính chất của oxi trên mạng, chú ý hiện tượng xảy ra

- Tìm hiểu các dụng cụ hóa chất cần chuẩn bị để học bài tính chất hóa học của oxi

Tuần: 19                                                                    Ngày soạn:   31 / 12 / 2016

Tiết: 38                                                                    Ngày dạy:    6     / 1  / 2017                                                                                                                                   

CHỦ ĐỀ OXI (TIẾT 2)
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXI. SỰ OXI HÓA
I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức

- Nắm được tính chất hoá học của Oxi: Oxi là một phi kim hoạt động hoá học mạnh đặc biệt ở nhiệt độ cao: Tác dụng với nhiều phi kim, hầu hết các kim loại và hợp chất. Hoá trị của oxi là II

- HS hiểu được sự tác dụng của Oxi với 1 chất gọi là sự oxi hoá, biết dẫn ra được những VD minh hoạ.

2. Kĩ năng

- Giáo dục đức tính cẩn thận trong khi làm thí nghiệm.

3. Thái độ

- Giáo dục lòng say mê khoa học

4. Phát triển năng lực:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: Làm quen với tính chất của oxi

- Năng lực giải quyết vấn đề: Trả lời các câu hỏi liên quan đến thực tiễn, liên hệ với thực tiễn.

- Năng lực tính toán hóa học: Tính theo PTHH có bài toán dư

- Năng lực thực hành: phản ứng của oxi với 1 số chất 

II. CHUẨN BỊ.

- Dụng cụ: Đũa thuỷ tinh, đèn cồn, muôi sắt, ống dẫn khí, dây phanh xe đạp, lọ thuỷ tinh đã điều chế oxi.

- Dụng cụ: Lọ đựng O2, khí CH4, dây phanh xe đạp, diêm, đèn cồn, bảng phụ

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Ổn định tổ chức:

*Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

? Nêu một số tính chất vật lý và viết các phương trình điều chế oxi trong phòng thí nghiệm   

*Vào bài: Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tính chất hóa học của oxi với các chất 

 



2. Phát triển bài: (32 phút)
Hoạt động 1: Tính chất hoá học 

	- Yêu cầu học sinh báo cáo sự chuẩn bị bài ở nhà của mình, các thí nghiệm đã quan sát được

- Yêu cầu học sinh đọc cách tiến hành thí nghiệm

- GV hướng dẫn làm thí nghiệm 

- Yêu cầu học sinh lên bảng làm thí nghiệm, học sinh ở dưới quan sát hiện tượng và giải thích

? Nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa S cháy trong Oxi và trong không khí?

-  GV đưa ra kết luận chung

 - Yêu cầu học sinh lên bảng viết PHHH khí biết sản phẩm là khí sunfurơ 

 - Yêu cầu học sinh  quan sát thí nghiệm biểu diễn của giáo viên

- GV nhấn mạnh một số lưu ý khi làm thí nghiệm 

? So sánh sự cháy của P trong không khí và trong Oxi?

? Nhận xét về nhu cầu nhiệt độ của 2 phản ứng 

? Nhận xét sản phẩm?

- GV đưa ra kết luận chung

  - Yêu cầu học sinh viết PTHH?

? Rút ra nhận xét về khả năng phản ứng của oxi với phi kim
	- Học sinh báo cáo sự chuẩn bị bài ở nhà của mình, các thí nghiệm đã quan sát được

- Học sinh đọc cách tiến hành thí nghiệm

- Học sinh chú ý hướng dẫn làm thí nghiệm của GV

- Học sinh lên bảng làm thí nghiệm, 

- Học sinh ở dưới quan sát hiện tượng và giải thích

 - HS trả lời các câu hỏi

- HS báo cáo kết quả

- HS lên bảng viết PTHH

- HS quan sát thí nghiệm , thảo luận và 

 trả lời câu hỏi

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, 

nhóm khác nhận xét bổ sung

- HS lên bảng viết PTHH

- HS rút ra nhận xét về khả năng phản ứng của oxi với phi kim


Tiểu kết:              1.  Tác dụng với phi kim

                               a. Với lưu huỳnh 

                 PTHH: S  + O2  
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b. Với Photpho

                 PTHH: 4P   +5O2  
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 2P2O5 
Hoạt động 2: 2. Tác dụng với kim loại  

	 - Yêu cầu học sinh quan sát thí nghiệm trong hình vẽ

  - Yêu cầu học sinh đọc cách tiến hành thí nghiệm và nêu lại cách làm

- Yêu cầu học sinh quan sát thí nghiệm biểu diễn của giáo viên

 ? Nhận xét hiện tượng và viết phương trình hoá học

* Hãy viết PTHH?

- GV nhấn mạnh cách viết và cách đọc sản phẩm.

- GV giải thích hoá trị của sắt trong công thức Fe3O4
? Nhận xét về nhu cầu nhiệt độ của phản ứng
	- Học sinh quan sát thí nghiệm trong hình vẽ

- Học sinh đọc cách tiến hành thí nghiệm và nêu lại cách làm

- Học sinh quan sát thí nghiệm biểu diễn của giáo viên

- HS hiện tượng và viết phương trình hoá học

- HS ghi nhớ

-  HS trả lời câu hỏi  

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

- HS lên viết PTHH


Tiểu kết:     Sắt phản ứng với oxi tạo ra sắt từ oxit

                   PTHH:      3Fe  +2O2 
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Hoạt động 3: 3. Tác dụng với hợp chất  
	- Yêu cầu học sinh chia nhóm thảo luận tìm một số trường hợp các chất cháy được trong tự nhiên

- GV hướng dẫn cách thu khí mê tan

? Nêu sản phẩm của quá trình đốt ga

? Nhận xét sự thay đổi trạng thái các chất

? Hãy viết PTHH?

- GV giới thiệu O2không những tham gia phản ứng với kim loại, phi kim, hợp chất như trên mà nó còn có khả nặng tham gia phản ứng với nhiều chất khác nữa.

* Nêu nhận xét về khả năng hoạt động của đơn chất Oxi?
	- Học sinh chia nhóm thảo luận tìm một số trường hợp các chất cháy được trong tự nhiên

- HS nêu sản phẩm của quá trình đốt ga

- Thảo luận kết quả, trả lời câu hỏi  

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

- HS lên viết PTHH

- HS tự rút ra kết luận 




Tiểu kết:    Oxi phản ứng với khí Mê tan (CH4)

            PTHH: CH4 +2O2 
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®

¾

0

t

         CO2+2H2O 
Hoạt động 4: Sự oxi hoá  
	-Từ BT2, 3GV có thể yêu cầu HS nêu thêm 1 số VD khác?

? Hãy thảo luận theo nhóm tìm đặc điểm giống nhau trong các phản ứng ở ví dụ trên

* Những chất tham gia như S, P, Fe, CH4,…có đặc điểm đều tác dụng với oxi

- GV giới thiệu những phản ứng có đặc điểm như trên gọi là sự oxi hoá

* Sự oxi hoá một chất là gì?

- GV treo bảng phụ và phát phiếu học  tập có bài tập áp dụng: Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào xảy ra sự oxi hoá,  vì sao? 

a.  C        +       O2     
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     CO2
b.  2KClO3       
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    2KCl + 3O2
c. CaO  + H2O     
[image: image10.wmf]¾¾®

    Ca(OH)2
d. Cu(OH)2  + 2HCl 
[image: image11.wmf]¾¾®

  CuCl2 + H2O

- GV  yêu cầu HS nhận xét  và yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung

- GV kết luận chung
	- HS lấy VD

  S + O2
[image: image12.wmf]®

SO2
3Fe+2O2
[image: image13.wmf]®

Fe3O4

CH4+2O2
[image: image14.wmf]®

CO2+2H2O

4P+5O2
[image: image15.wmf]®

 2P2O5

 - HS suy nghĩ và  trả lời câu hỏi 

-  HS nhận xét bổ sung

- HS rút ra kết luận 

- HS thảo luận và làm bài tập áp dụng

- HS trả lời câu hỏi 

-  HS nhận xét bổ sung

 


Tiểu kết:      Định nghĩa:  Sự tác dụng của Oxi với một chất là sự oxi hoá.



*VD:  C        +       O2     
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SO2     +        O2     
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®

¾

0

t

    SO3

3. Củng cố  (4 phút)



Hãy khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng 


1. Khi đốt S thì có hiện tượng S cháy mãnh liệt tạo thành khói trắng là khí Lưu huỳnh đioxit


2. Chất cháy trong Oxi tạo ra điphotpho pentaoxit là P


3. Chất cháy trongOxi tạo ra Lưu huỳnh đioxit là P


4.  Chất cháy sáng chói không ngọn lửa, không khói trong O2 là P.

 




4. Hướng dẫn về nhà(4 phút)
- Học kỹ bài: Thuộc tính chất hoá học của oxi. Nắm được phửn ứng xảy ra sự oxi hóa
- Biết làm bài tập tính toán dựa vào những tính chất hoá học của oxi

- Làm bài tập 1,4 (SGK) 

- Hướng dẫn bài tập 4(84)




        + Tìm số mol chất tham gia





+ Viết phương trình hoá học





+ Tìm tỉ lệ số mol chất theo phương trình





+ Viết tỉ lệ số mol chất theo đề bài


+ So sánh tỉ lệ số mol chất để tìm ra chất dư, chất pảhn ứng hết theo PTHH


+ Tính toán các dữ kiện còn lại theo số mol chất phản ứng hết

           - Tìm hiểu về phản ứng hoá hợp, phản ứng phân hủy, ứng dụng của oxi. 


-  Sưu tầm các tranh ảnh liên quan đến ứng dụng của oxi


- Tìm hiểu các ngành nghề cần đến oxi trong thực tế
Phú Thái, ngày        



..................................................................



.................................................................                     
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      CHỦ ĐỀ OXI (TIẾT 3)

PHẢN ỨNG HOÁ HỢP – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY. ỨNG DỤNG CỦA OXI
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức

- HS hiểu được khái niệm về phản ứng hoá hợp, phản ứng phân hủy và dẫn ra được những ví dụ minh hoạ.

- HS biết được ứng dụng của Oxi cần cho sự hô hấp của con người và động vật, để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất 

2. Kĩ năng

- Nhận biết được một số phản ứng hoá học cụ thể thuộc loại phản ứng hoá hợp, phản ứng phân hủy
3. Thái độ

- Giáo dục lòng say mê khoa học

4. Phát triển năng lực:

- Xác định được có sự oxi hoá trong một số hiện tượng thực tế

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết được ứng dụng của Oxi cần cho sự hô hấp của con người và động vật, để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất
II. ĐỒ DÙNG.

· Tranh ứng dụng của Oxi và bảng phụ

1. Ổn định tổ chức:

*Kiểm tra bài cũ:  (5 phút)
Câu 1: Trình bày tính chất hoá học của oxi. Viết ph​ương trình hoá học minh hoạ ? 

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 2,7 gam nhôm trong khí Oxi, tạo thành nhôm oxit
a. Viết phương trình hóa học xảy ra?

b. Tính thể tích khí oxi cần dùng ở đktc ?

c. Tính khối lượng sản phẩm thu được?


*Vào bài: các em đã nắm được tính chất hoá học của oxi và viết được PTHH để minh hoạ. Bài hôm nay chúng ta đi tìm hiểu tiếp phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy và ứng dụng của oxi
 



2. Phát triển bài: (32 phút)
Hoạt động 1. Phản ứng hoá hợp  

	- Yêu cầu học sinh báo cáo sự chuẩn bị bài ở nhà của mình, các thí nghiệm đã quan sát được, các sản phẩm đã sưu tầm được ở nhà

- GV đưa  nội dung phiếu học tập 2.

? Tìm số chất phản ứng và chất sản phẩm trong các phản ứng hoá học sau:

4P +  5O2   (   2P2O5
  3Fe + 2O2  (   2Fe3O4
CaO  + H2O ( Ca(OH)2
4Fe(OH)2 +O2 + 2H2O (4Fe(OH)3
- Yêu cầu các nhóm  làm 

- Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả 

- GV hoàn thiện 

? Những phản ứng trên có đặc điểm gì giống nhau?

- GV giới thiệu những phản ứng có đặc điểm như trên là phản ứng hoá hợp

? Phản ứng hoá hợp là gì?

? Trong các phản ứng về tính chất của oxi còn có đặc điểm gì chung?

- GV giới thiệu những phản ứng có sự toả nhiệt gọi là phản ứng toả nhiệt

? Thế nào là phản ứng toả nhiệt?

? Hãy lấy một số ví dụ về phản ứng toả nhiệt quan sát được trong thực tế
	- Học sinh báo cáo sự chuẩn bị bài ở nhà của mình, các thí nghiệm đã quan sát được, các sản phẩm đã sưu tầm được ở nhà

- HS thảo luận 

- HS hoàn thiện phiếu học tập 2

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

- nhóm khác nhận xét bổ sung

- HS tự rút ra kết luận 

+ Toả nhiệt 

- HS tự rút ra kết luận về phản ứng toả nhiệt  

- HS  lấy một số ví dụ về phản ứng toả nhiệt quan sát được trong thực tế

- HS  khác nhận xét bổ sung


Tiểu kết:      Định nghĩa: Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm) được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu.

* VD.     4Al     +   3O2         
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    3Fe    +    2O2 
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    2Na    +   Cl2         
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Hoạt động 2: III. Phản ứng phân huỷ 

	* Yêu cầu HS thảo luận và trả lời các câu hỏi SGK.

? Tìm số chất phản ứng và chất sản phẩm trong các phản ứng hoá học sau:  

* Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả.

- GV kết luận

* Phản ứng phân huỷ là gì?

Bài tập áp dụng: Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào là phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ? Vì sao? 

    a. 2 SO2   +    O2       
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  2 SO3
    b.2NaHCO3 
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Na2CO3+CO2+ H2O

    c. Na2O  + H2O    (     2NaOH 

    d. 2Fe(OH)3     
[image: image23.wmf]o
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   Fe2O3 + 3H2O

? Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa phản ứng hoá hợp và phản ứng phân huỷ  
	- HS thảo luận và trả lời các câu hỏi SGK.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

- HS tự rút ra kết luận 

- 1 HS đọc lại

- HS làm bài tập áp dụng

- HS lên bảng làm, HS ở dưới nhận xét bổ sung

- HS nêu sự giống nhau và khác nhau giữa phản ứng hoá hợp và phản ứng phân huỷ  


Tiểu kết: 

	Phản ứng hoá học  
	Số chất phản ứng
	Số chất sản phẩm

	2KClO3     
[image: image24.wmf]o
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   2KCl + 3O2
	1
	2

	2KMnO4  
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K2MnO4+MnO2 + O2
	1
	3

	CaCO3      
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   CaO + CO2
	1
	2


+  Định nghĩa: Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. 

Hoạt động 3:. Ứng dụng của Oxi

	- Y/c HS quan sát hình 4.4 SGK

? Nêu những ứng dụng của Oxi?

? Nêu vai trò của Oxi trong cơ thể người?

? Cần bổ sung khí O2 cho quá trình hô hấp trong những trường hợp nào? giải thích?

? Vì sao nhiên liệu cháy trong O2 có nhiệt toả ra lớn hơn trong không khí?

? Vì sao người đốt lò gạch, lò luyện gang thép, đun gạch, ngói…người ta lại phải quạt?

? Tại sao khi tắt đèn cồn ta chỉ đậy nắp đèn lại?

? Nếu ta cho một con chuột đang sống và một cây nến đang cháy vào 1 lọ thuỷ tinh rồi đậy nút kín thì có hiện tượng gì? Vì sao?

- GV giới thiệu việc tạo mìn.
	- HS quan sát hình 4.4

Thảo luận và trả lời câu hỏi

- HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi

+) Trong O2 sự tiếp súc lớn
[image: image27.wmf]®

phản ứng xảy ra nhanh

+) Tăng Oxi nên quá trình oxi hóa xảy ra nhanh

+) Cây nến sẽ tắt 

Con chuột chết 

Do thiếu O2


Tiểu kết:     + Oxi cần cho sự đốt nhiên liệu



+ Oxi cần cho sự hô hấp và nhiều ngàng nghề.




3. Củng cố   (5 phút)
? Nhắc lại nội dung chính của bài học

                                    - Đọc phần ghi nhớ sgk



Cho các ph​ương trình hóa học sau:




1. Na + Cl2 --> NaCl




2. Mg + O2  --> MgO 




3. Fe + HCl --> FeCl2 + H2



4. Na + O2 --> Na2O




5. HgO --> Hg + O2


a. Hoàn thành các phư​ơng trình hoá học trên



b.Phản ứng nào là phản ứng hoá hợp, phân hủy?



c. Phản ứng nào là sự oxi hoá?

 




4. Hướng dẫn về nhà(3 phút)

- Học kĩ bài: Thuộc các khái niệm và biết phân loại các phản ứng hoá học dựa vào các khái niệm đã học. 

- Làm các bài tập  2, 3 (trang 87 SGK)  và  SBT

- Chuẩn bị bài Oxit: Công thức tổng quát, lấy một số ví dụ về oxit, đọc tên một số oxit đã biết
- Hướng dẫn bài tập 3.
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CHỦ ĐỀ OXI (TIẾT 4)

OXIT

I. MỤC TIÊU.   

1. Kiến thức

- HS biết và hiểu về định nghĩa oxit là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố trong đó có một nguyên tố là oxi

- HS biết và hiểu CTHH của oxit và cách gọi tên oxit nói chung, oxit của kim loại có nhiều hoá trị, oxit của phi kim  có nhiều hoá trị

- Biết được khái niệm oxit axit, oxit bazơ, biết lấy VD minh hoạ 
- Tiếp tục rèn luyện kỹ năng viết công thức hoá học của Oxit,  phương trình hoá học tạo ra Oxit

2. Kĩ năng

- HS biết vận dụng thành thạo quy tắc lập CTHH đã học ở chương I để lập CTHH của oxit.

- Phân loại oxit axit, oxit bazơ, dựa vào công thức hoá học của một chất cụ thể

- Gọi tên oxit theo CTHH và ngược lại

- Lập được CTHH của oxit khi biết hoá trị của nguyên tố

3. Thái độ

- Giáo dục lòng say mê khoa học

4. Phát triển năng lực:

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết vận dụng thành thạo quy tắc lập CTHH đã học ở chương I để lập CTHH của oxit.

II. CHUẨN BỊ.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Ổn định tổ chức:

*Kiểm tra bài cũ: 

2. Phát triển bài(35 phút)

Hoạt động 1: I. Định nghĩa 

	- Hãy lấy ví dụ về một số oxi mà em đã biết

- Yêu cầu học sinh đọc tên và viết công thức hoá học

* Nhận xét về thành phần các nguyên tố cấu tạo nên các chất trên?

* Oxit là gì?

- Yêu cầu làm bài tập 

Bài tập áp dụng: Trong các chất sau, chất nào là oxit? 

CO2, KClO3,  KCl, CaO, H2O, Ca(OH)2, HCl, CO2, H2
	- HS thảo luận và hoàn thành bảng

- HS tự rút ra nhận xét

- HS tự rút ra định nghĩa

- Các nhóm thảo luận và làm bài tập 

- 1HS lên bảng làm 

HS khác nhận xét bổ sung




Tiểu kết:      +) VD: CuO, Fe2O3, CO2, SO2...

+) Định nghĩa: Oxit là hợp chất của 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

Hoạt động 2: II. Công thức  

	? Nhắc lại quy tắc về hoá trị đối với  hợp chất 2 nguyên tố?

? Nêu cách lập CTHH của hợp chất 2 nguyên tố?

? Nhận xét về các thành phần trong công thức của oxit?

? Vậy CTHH chung được viết như thế nào?ý nghĩa của các đại lượng trong công thức?

VD: Lập CTHH oxit của

a) S(VI)   b)P(V)     c) C(IV)
	- HS nhắc lại quy tắc về hoá trị và cách lập CTHH đối với  hợp chất 2 nguyên tố

+) Thành phần gồm 1 nguyên tố O(II)

+) CTHH chung:MxOy
M là KHHH của nguyên tố

x,ylà chỉ số

- HS thảo luận và làm bài tập

- 1HS lên bảng làm 

HS khác nhận xét bổ sung

- HS dựa vào thành phần cấu tạo trả lời câu hỏi 


Tiểu kết:       MxnOyII (     n . x = II . y

Hoạt động 3: III. Phân loại    

	Phân loại các oxit sau: SO2; Fe2O3; P2O5; Al2O3; CO2; CuO thành các nhóm thích hợp hoàn thành vào ô trống 

? Oxit đ​ược chia làm mấy loại chính? Là những loại nào?

- Dựa vào VD GV dẫn dắt để HS tự rút ra kết luận về oxit axit, oxit bazơ?

- GV HD HS cách xác định axit tương ứng và bazơ tương ứng.

* VD:CO, Na2O, CaO
	HS dựa vào thành phần cấu tạo trả lời câu hỏi 

-HS tự rút ra kết luận về oxit axit, oxit bazơ

- HS ghi nhớ




Tiểu kết: 

	Phân loại các oxit sau: SO2; Fe2O3; P2O5; Al2O3; CO2; CuO thành các nhóm thích hợp hoàn thành vào ô trống trong bảng

	Tên nhóm
	Oxit
	Đặc điểm chung của các oxit trong nhóm
	Axit hoặc bazơ tương ứng

	NhómI: oxit axit


	SO2
P2O5
CO2
	là oxit của phi kim

có một axit t​ương ứng


	H2SO3
H3PO4
H2CO3

	NhómII: oxit bazơ


	Fe2O3
Al2O3
	là oxit của kim loại

có một bazơ tương ứng
	Fe(OH)3
Al(OH)3


 Hoạt động 4: IV.  Đọc tên  
	 Cho các oxit sau: NO2; Fe2O3; N2O5; Al2O3; CaO; CO2; CuO hãy nghiên cứu thông tin sgk hoàn thành vào ô trống 

* Đọc tên các oxit trên?

* Tên oxit được gọi như thế nào? 

* Hãy đọc tên các oxitFe2O3, FeO?

* Tên oxit bazơ được gọi như thế nào?

* Đọc tên oxit bazơ Al2O3, CuO, Cu2O?

* Đọc tên các oxít SO2, SO3?

Tên oxit axit được gọi như thế nào?

*Đọc tên oxit axit CO2, P2O3, P2O5?

- GV củng cố cách gọi tên.
	 - HS thảo luận và hoàn thành bảng

- HS tự rút ra nhận xét

- HS tự rút ra định nghĩa

- Các nhóm thảo luận và làm bài tập 

- HS gọi tên các oxit

- Từ đó rút ra cách gọi tên chung



	Cho các oxit sau: NO2; Fe2O3; N2O5; Al2O3; CaO; CO2; CuO hãy nghiên cứu thông tin sgk hoàn thành vào ô trống trong bảng

	Tên nhóm
	Oxit
	Cách đọc tên các oxit
	Cách gọi tên tổng quát

	Oxit bazơ
	Fe2O3
Al2O3
	sắt (III) oxit

nhôm oxit
	Tên kim loại + Hoá trị (nếu cần)   + oxit

	Oxit axit
	NO2
N2O5
	Nitơ đioxit

Đinitơ pentaoxit
	Tiền tố +Tên phi kim

+ tiền tố  + oxit


* Tên oxit = tên nguyên tố +oxit

+) Tên oxit bazơ = Tên kim loại (kèm theo hoá trị)+oxit

+) Tên oxit axit = Tên phi kim + oxit

Dùng tiếp đầu ngữ để chỉ số nguyên tử: mono, đi, tri, tetra, penta…

3. Củng cố
4. Hướng dẫn về nhà     (5 phút)
- Học kĩ bài: Nhận biết đ​ược công thức oxit và biết cách gọi tên các oxit . 

- Làm các bài tập  2, 4, 5 (trang 91 SGK)  và  SBT

- Chuẩn bị bài : Điều chế oxi – phản ứng phân huỷ.


Phú Thái, ngày        



..................................................................



.................................................................                     

                    ..................................................................

Tuần: 21                                                                   Ngày soạn:     13  / 1 / 2017 
Tiết: 41                                                                     Ngày dạy:      18 /  1  / 2017                                                                                                                              

CHỦ ĐỀ OXI (TIẾT 1)

LUYỆN TẬP. TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức

- Củng cố hệ thống hoá các kiến thức và các khái niệm đã học trong chương IV về oxi, không khí, tính chất vật lí, tính chất hoá học, ứng dụng, điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, thành phần của không khí một số khái niệm hoá học về sự oxi hoá oxit, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ.

2. Kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng tính toán theo công thức hoá học, theo phương trình hoá học, đặc biệt là các  công thức hoá học, phương trình hoá học có liên quan đến tính chất, ứng dụng, điều chế oxi.

- Luyện tập cho HS vận dụng các khái niệm cơ bản đã học ở chương 1,2,3 để khắc sâu hoặc giải thích các kiến thức ở chương IV, rèn luyện cho HS phương pháp học tập, bước đầu tập vận dụng kiến thức hoá học vào thực tế đời sống.

3. Thái độ

- Giáo dục lòng say mê khoa học

4. Phát triển năng lực:

- Năng lực tính toán hóa học: Tính theo PTHH

II. CHUẨN BỊ.
Bản đồ tư duy 

III.  TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

1. Ổn định tổ chức:

*Kiểm tra bài cũ: (Xen vào bài giảng)

*Vào bài: Các em đã học xong chương oxi. Để củng cố kiến thức đã học về oxi ta vào bài hôm nay

2. Phát triển bài(37 phút)
Hoạt động 1.  Luyện tập

	Bài tập 1: Đốt cháy 5,6 lit khí mêtan trong không khí .

a. Viết PTHH

b. Tìm thể tích oxi cần dùng ở đktc

c. Tìm thể tích CO2 thu được ở đktc

Yêu cầu HS đọc đề bài và làm bài tập

HS thảo luận để thống nhất kết quả

HS lên bảng làm

Bài tập 2: Đốt cháy 24 kg than đá có 0,5 % tạp chấtS và 1,5 % tạp chất khác khác không cháy được còn lại là cacbon

a. Viết các PTHH

b. Tìm thể tích các sản phẩm khí ( Coi như PTHH xảy ra hoàn toàn)

c. Tìm Thể tích khí oxi (đktc)

GV hướng dẫn HS tìm mS, mt/c
	-Yêu cầu HS đọc đề bài và làm bài tập

-HS thảo luận để thống nhất kết quả

-HS lên bảng làm

-HS khác nhận xét bổ sung

-HS tự hoàn thiện kiến thức

-Yêu cầu HS đọc đề bài và làm bài tập

-HS thảo luận để thống nhất kết quả

-HS lên bảng làm

-HS khác nhận xét bổ sung

-HS tự hoàn thiện kiến thức


Tiểu kết:      

	Bai 1: 

CH4+2O2  
[image: image28.wmf]¾
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¾
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         CO2+2H2O
nCH4= 
[image: image29.wmf]5,6

22,4

 = 0,25 (mol)

nO2  = 2 . nCH4  = 2 . 0,25 = 0,5 (mol)

VO2 = 0,5 . 22,4 = 11,2 (l)

nCO2 = nCH4 = 0,25 (mol) 

VCO2 = VCH4 = 5,6 (l) 
	mS = 24 . 0,5 % = 0,12 Kg = 120 g

nS = 
[image: image30.wmf]120

32

 = 3,75 (mol)

mt/c = 24 . 1,5 % = 0,36 Kg = 360g

mC = 2400- 120 – 360 = 2352 g

nC = 
[image: image31.wmf]2352
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= 1960 (mol)

S  +  O2  
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  SO2
nSO2= nS = 3,75 (mol) VSO2 = 3,75 . 22,4 (l) 

C + O2 
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	Bài 3: Cho sắt cháy trong 11,2 lit khí oxi ở đktc

            Hãy tìm khối lượng của sắt và sắt từ oxit

Yêu cầu HS đọc đề bài và làm bài tập

HS thảo luận để thống nhất kết quả

HS lên bảng làm

- GV chữa chi tiết, rèn lỗi cho học sinh
	HS đọc đề bài và làm bài tập

HS thảo luận để thống nhất kết quả

HS lên bảng làm




	- Hướng dẫn bài tập 5 trang 84


+ Tìm khối lượng tạp chất


+ Tìm khối lượng lưu huỳnh


+ Tìm khối lượng cacbon


+ Viết phương trình hoá học


+ Tính toán các dữ kiện liên quan theo phương trình hoá học
	- HS chú ý cách trình bày và làm theo hướng dẫn


	Cho các phản ứng hóa học sau :

1. Na + Cl2 --> NaCl

2. Mg + O2  --> MgO 

3. FeS2 + O2 --> Fe2O3 + SO2
4. Na + O2 --> Na2O

5. HgO --> Hg + O2
a. Phản ứng nào tạo ra oxit?

b. Hãy phân loại và đọc tên các oxit đó? 

c. Phản ứng nào đư​ợc dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm 


	- HS làm bài tập

- HS lên bảng chữa


Tổng kết chủ đề

	- Yêu cầu HS trình bày sơ đồ tư duy trên giấy khổ to nhóm đã chuẩn bị, yêu cầu các nhóm khác đối chiếu, nhận xét, bổ sung

- GV chốt kiến thức, chỉnh sửa cho phù hợp

- Yêu cầu HS về nhà ôn tập lại toàn bộ kiến thức của chủ đề phân bón

- Nhìn lại quá trình thực hiện dự án tổ chức các nhóm đánh giá, tuyên dương nhóm, cá nhân
	Mỗi HS đều ghi chép lại sơ đồ tư duy vào

- Các nhóm tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau








Phú Thái, ngày 18 tháng 12 năm 2016

                                                                                  BGH phê duyệt

